
 

BỘ CÔNG AN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 
Học viên Khóa 24 được công nhận đã tham gia và hoàn thành lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH 

cho người được phân công thực hiện kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở 

 (Kèm theo Quyết định số: 452 /QĐ-T06-P3 ngày 09/04/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy) 

 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

1  Trần Thục  Huyên 08/02/1999 070199005137 08/05/2024 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH MTV Run Yao 

2  
Nguyễn Thị 

Thanh  Thảo 29/08/1999 075199017882 17/09/2024 Bộ Công an  Công ty TNHH Sanwa Egg VN 

3  Mai Đức  Tú 07/07/1997 075097011207 07/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công Ty TNHH Hoá Dầu Việt Kỷ Nguyên 

4  Trần Minh  Huyền 21/04/1986 075086011109 23/02/2026 Bộ Công an Công Ty TNHH Hoá Dầu Việt Kỷ Nguyên 

5  
Nguyễn  Phụng 6/10/1975 049075001951 03/5/2023 Cục CS QLHC về TTXH 

Chi nhánh Công ty cổ phần chế biến gỗ 

Thuận An 

6  
Nguyễn Phi  Hùng 16/5/1977 093077003756 25/3/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Chi nhánh Công ty cổ phần chế biến gỗ 

Thuận An 

7  Lê Đình  Trọng 02/02/1992 040092032262 07/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Hirota Precision Việt Nam 

8  Nguyễn Minh  Kiên 19/02/1980 096080002415 17/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Yu Xin Việt Nam 

9  Lê Thanh  Phong 24/07/1972 084072002943 02/08/2024 Bộ Công an  Công ty TNHH Gỗ Feng Rui 

10  Nguyễn  Khánh 21/12/1983 075083019578 23/07/2024 Bộ Công an  Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Đất Mới 

11  
Lê Tiến  Cường 02/02/1997 070097005698 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xử lý 

môi trường Khải Tiến Phát 

12  
Nguyễn Quốc  Khánh 05/09/1996 070096003580 14/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xử lý 

môi trường Khải Tiến Phát 

13  
Lê Đình  Luyến 30/06/1993 066093023224 16/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xử lý 

môi trường Khải Tiến Phát 

14  Trần Văn  Đôn 10/07/1988 075088010609 03/05/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH FTT Vina 

15  Phan Minh  Trung 20/03/1992 075092007298 25/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH FTT Vina 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

16  Phạm Văn  Hữu 26/6/1991 036091012480 30/10/2025 Bộ Công an Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Dongwha 

17  Trần Minh  Hiếu 10/12/1998 070098009656 04/05/2024 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Dongwha 

18  Nguyễn Hồng  Phong 20/06/1994 052094003453 13/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen 

19  Nguyễn Thế  Anh 21/01/1984 045084000580 26/10/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen 

20  Trần Văn  Kiên 07/11/1992 010092007421 18/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen 

21  Bùi Minh  Tuấn 01/12/1993 037093010278 01/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH HCM VINA 

22  
Nguyễn Tuấn  Anh 07/12/1996 075096016630 11/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 

23  Võ Thanh  Sơn 29/10/1989 045089005988 26/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH VINA SUNWOO 

24  Lê Đức  Trang 20/06/1983 051083010638 19/10/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Samyang Ep Việt Nam 

25  Hồ Quý  An 14/03/1993 075093018715 10/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Ryder Industries Việt Nam 

26  Hoàng Thị  Thảo 01/01/1988 070188002965 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH DOO NAM VINA 

27  
Nguyễn Phúc  Sĩ 08/10/1993 045093008719 19/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Japfa Comfeed 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước 3 

28  
Nguyễn Hữu  Minh 02/09/1992 070092007846 06/08/2023 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Japfa Comfeed 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước 3 

29  Nguyễn Phúc  Hậu 02/12/1982 075082006541 27/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Công nghiệp Xing Feng 

30  Lê Xuân  Thiện 26/03/1990 075090014871 16/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Công nghiệp Xing Feng 

31  Nguyễn Quốc  Huy 29/11/1986 077086004837 29/12/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH sản phẩm xây dựng Dingo 

32  Trần Đình  Công 15/07/1993 042093022149 20/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH MEGATEC 

33  Nguyễn Văn  Tới 25/06/1980 038080015907 04/06/2023 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH MEGATEC 

34  Võ Thị Thanh  Huyền 14/09/1988 070188008684 29/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH quốc tế Tân Phong 

35  Đàm Trọng  Hiếu 19/10/1996 070096002066 25/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH quốc tế Tân Phong 

36  
Nguyễn 

Phương  Ngân 31/12/1983 075183004289 16/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

CÔNG TY TNHH LANEWOOD 

INDUSTRY VIỆT NAM 

37  Nguyễn Mạnh  Tuấn 13/9/1984 038084036342 11/9/2024 Bộ Công an Công ty TNHH Gỗ Blossom 

38  Đỗ Đình  Cuổng 06/12/1995 082095013363 08/07/2024 Bộ Công an Công ty TNHH Elite Long Thành 

39  Võ Ngọc  Tiền 29/11/1990 096190014251 26/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Elite Long Thành 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

40  Nguyễn Trúc  Mi 08/06/1987 075187009264 22/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Elite Long Thành 

41  Nguyễn Phi  Trang 01/03/1988 049088004374 29/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Elite Long Thành 

42  Nguyễn Trí  Hiệu 04/11/1987 045087001281 12/12/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Elite Long Thành 

43  
Nguyễn Hà 

Trâm  

Anh 

20/09/1996 075196021370 09/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Shin Heung Đồng Nai. 

44  Nguyễn Văn  Luân 09/09/1998 082098012517 06/12/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Shin Heung Đồng Nai. 

45  Lê Châu  Tài 19/03/1985 083085001171 22/02/2025 Bộ Công an Công ty TNHH Long Sơn Inter Foods 

46  Huỳnh Văn  Có 28/10/1982 072082004691 13/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Long Sơn Inter Foods 

47  Nguyễn Văn  Cầu 05/12/1990 038090031511 25/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần môi trường Tân Thiên Nhiên 

48  Nguyễn Văn  Thuỳ 23/07/1988 024088004035 20/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần môi trường Tân Thiên Nhiên 

49  
Nguyễn Trần 

Bình  Phương 06/10/1985 070085005625 04/12/2025 Bộ Công an Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phước 

50  Nguyễn Viết  Hiền 14/01/2000 067200007259 07/01/2025 Bộ Công an Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phước 

51  Nguyễn Viết  Công 20/04/1996 066096010230 16/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phước 

52  Phùng Văn  Tân 25/07/1999 094099011234 22/01/2024 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phước 

53  Hồ Văn  Tiên 12/06/1995 051095014287 24/02/2023 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH CPV FOOD 

54  Nguyễn Đình  Nam 06/12/1995 070095008695 28/6/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH CPV FOOD 

55  Hồ Tấn  Phát 16/02/1997 086097006758 10/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEEL VINA 

56  Nguyễn Thị  Phượng 26/05/1995 052195005454 19/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Elite Apparatech 

57  
Phạm Thanh  Long 10/07/1988 070088002657 14/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH sản phẩm giấy Lonxin  

Việt Nam 

58  
Huỳnh Thị  Thắm 28/06/1992 049192015341 30/05/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Cổ phần Trung tâm gia công Posco 

Việt Nam-Chi nhánh Đồng Nai-VHPC 

59  
Hoàng Văn  Kiên 16/11/1988 004088006346 16/10/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Cổ phần Trung tâm gia công Posco 

Việt Nam-Chi nhánh Đồng Nai-VHPC 

60  
Phạm Thanh  Tâm 18/12/1984 070084005743 22/12/2025 Bộ Công an 

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - 

Chi nhánh Bình Phước 3 

61  
Nguyễn Quang  Trình 20/08/1989 070089001272 31/03/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - 

Chi nhánh Bình Phước 3 

62  Lê Vi  Na 03/03/1998 056198004581 06/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH VMS ENGINEERING 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

63  Nguyễn Thành  Công 17/01/1994 075094016136 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH VMS ENGINEERING 

64  Nguyễn Bình  An 05/11/1990 087090011219 09/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Sung Ju Vina 

65  Hồ Văn  Bắc 23/04/1994 070094001746 19/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Sung Ju Vina 

66  Biên Thanh  Nhàn 20/05/2003 070203004691 19/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Sung Ju Vina 

67  Trần Duy Anh  Tuấn 21/06/1987 070087001040 29/03/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Sung Ju Vina 

68  Nguyễn Duy  Hiếu 01/06/1987 074087000318 13/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH YONGSUNG VINA 

69  Đinh Vũ Ngọc  Trâm 27/04/1995 075195014208 18/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Starite International Việt Nam 

70  Tăng Phi  Hùng 29/09/1994 075094017631 19/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Starite International Việt Nam 

71  Bùi Quốc  Khánh 16/05/1986 075086002327 27/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Starite International Việt Nam 

72  Hà Văn  Thái 28/08/1990 034090018959 29/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Starite International Việt Nam 

73  Huỳnh Trọng  Nhân 22/04/2000 075200008065 19/04/2025 Bộ Công an Công ty TNHH Starite International Việt Nam 

74  
Phạm Ngọc  Trạng 07/04/1974 091074014779 29/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty Cổ phần cơ khí luyện kim Chơn 

Thành 

75  
Nguyễn Hoàng  Lạc 29/05/1995 087095001766 17/01/2025 Bộ Công an 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

C&T VINA 

76  Phạm Thị Thiên  Lý 12/10/1992 066192015108 18/05/2022 Cục CS QLHC về TTXH công ty TNHH Woo Precision Electronics 

77  
Nguyễn Thị 

Hồng  Gấm 24/06/1992 079192032941 10/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED 

SWEETHEARTS VIỆT NAM 

78  Nguyễn Hồng  Châu 04/03/1986 082086003973 10/03/2026 Bộ Công an Công ty TNHH Hải Long Bình Phước 

79  Hoàng Hồng  Lợi 20/06/1995 040095037050 08/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Zhen Tai 

80  Hoàng Văn  Năm 17/03/1982 040082016915 19/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công Ty TNHH Bayer Việt Nam 

81  
Hồ Út  Của 03/10/1990 096090006599 02/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN VIỆT Á CHÂU 

82  
Trần Minh  Tuấn 16/12/1976 083076010140 16/12/2024 Bộ Công an 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN VIỆT Á CHÂU 

83  Phạm Văn  Tỉnh 15/03/1973 036073010391 11/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành 

84  Lê Trung  Thảo 10/01/1977 075077017617 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành 

85  Nguyễn Thành  Danh 06/08/1977 075077000998 19/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành 

86  Nguyễn Thành  Trung 17/10/1983 075083009023 08/09/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

87  Nguyễn Thị  Huế 20/05/1985 042185006032 05/06/2025 Bộ Công an Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành 

88  Phan Minh  Hiếu 07/03/1982 075082016231 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành 

89  Dương Kim  Hoạt 21/06/1979 042079014753 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành 

90  Phạm Ngọc  Thanh 24/08/1982 038082047415 04/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành 

91  Trần Viết  Chung 22/12/1979 044079011261 26/04/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành 

92  Nguyễn Hữu  Nội 21/6/1990 042090001497 01/03/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành 

93  
Chương Đặng 

Phúc  

Nguyên 

27/04/1998 075098001132 20/05/2023 Cục CS QLHC về TTXH 

CÔNG TY TNHH DONG MYUNG VINA 

94  Dương Văn  Lê 02/05/1988 038088033639 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Zhiwei Furniture Việt Nam 

95  Trần Lê  Cường 10/02/1989 070089006667 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần năng lượng Lộc Ninh 3 

96  Tôn Thất  Mẫn 24/08/1994 046094009119 20/09/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần năng lượng Lộc Ninh 2 

97  Lê Văn  Nhiều 01/01/1988 089088014734 29/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần năng lượng Lộc Ninh 1 

98  Lê Văn  Thủy 20/12/1972 089072014839 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH ĐỒNG SƠN 

99  
Lê Trọng  Hiếu 29/01/1995 070095003848 07/08/2023 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Một thành viên sản xuất 

thương mại và dịch vụ Khôi Minh 

100  
Bùi Văn  Minh 24/04/1992 070092006859 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Một thành viên sản xuất 

thương mại và dịch vụ Khôi Minh 

101  
Tô Thị  Thảo 01/01/1989 074189008059 20/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Một thành viên sản xuất 

thương mại và dịch vụ Khôi Minh 

102  Võ Trường Bảo  Tín 13/02/2000 089200006214 17/02/2025 Bộ Công an Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai Nylon 

103  
Nguyễn Viết 

Huy  Lâm 14/11/1992 070092003268 29/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Sambu Fine Việt Nam - 

Chi nhánh II 

104  
Huỳnh Hoàng 

Sơn  Lâm 02/08/1988 095088000588 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Sambu Fine Việt Nam - 

Chi nhánh II 

105  
Lê Hải  Hưng 10/05/1986 070086002372 25/08/2023 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH dệt nhuộm Quốc tế 

Radiant 

106  Phạm Thị  Thành 09/04/1996 070196005019 10/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH dệt nhuộm Quốc tế Radiant 

107  Hà Thị  Na 18/01/1991 046191001068 04/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH dệt nhuộm Quốc tế Radiant 

108  Lê Hồng  Giệt 15/04/1993 070093009561 28/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH dệt nhuộm Quốc tế Radiant 

109  Cao Biên  Cương 10/01/1983 070083006807 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH dệt nhuộm Quốc tế Radiant 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

110  Lê Thanh  Phong 31/03/1991 075091014320 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công Ty CPHH Vedan Việt Nam 

111  Nguyễn Phước  Thái 09/05/1994 075094023957 21/08/2025 Bộ Công an Công Ty CPHH Vedan Việt Nam 

112  Nguyễn Văn  Hai 09/10/1993 096093001872 21/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công Ty TNHH Công nghiệp HW 

113  
Trần Phúc  Hưng 30/10/2000 058200007507 24/09/2025 Bộ Công an 

Công ty TNHH Minland Energy 

Technology (VN) 

114  Trần Thị Kim  Trinh 14/02/1978 095178007241 05/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Nyan Kids Đồng Nai 

115  Kiều Thị Kim  Hiền 20/01/1990 075190012706 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Nyan Kids Đồng Nai 

116  Lương Tấn  Đạt 10/12/2001 075201008779 02/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Primo (Việt Nam) 

117  Nguyễn Đức  Cường 11/04/1979 049079015079 30/06/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn 

118  Phạm Đức  Thịnh 08/07/1972 034072011331 19/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn 

119  Trần Đức  Hòa 25/09/1984 075084014440 18/12/2024 Bộ Công an Công ty TNHH Pro Well (Việt Nam) 

120  Nguyễn Khánh  Hòa 14/01/1999 075099008675 22/01/2024 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Pro Well (Việt Nam) 

121  Lê Huỳnh  Trúc 20/12/1998 079198018486 15/03/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần Haitima Việt Nam 

122  Phan Thị Trang  Nhi 10/05/1999 070199009532 13/05/2024 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH PEARL BIO TECH 

123  Nguyễn Đình  Ninh 22/07/1999 075099014742 22/09/2024 Bộ Công an Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai 

124  Bùi Mạnh  Quyền 22/02/1990 075090027029 02/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH HS Hyosung Việt Nam 

125  
Nguyễn Kim  Duyên 04/11/1992 070192008874 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN 

PHẨM NGOÀI TRỜI HAOHONG 

126  Lương Văn  Linh 04/03/1992 089092019620 01/12/2022 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH YOUNG EUN VINA 

127  Trương Quang  Hương 20/10/1976 067076001402 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng 

128  Nguyễn Quốc  Toàn 09/07/1988 052088001143 05/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng 

129  Lê Đình  Hân 20/06/1970 042070000762 29/03/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng 

130  Nguyễn Đào  Nguyễn 08/09/1976 074076000948 06/11/2025 Bộ Công an Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng 

131  Trần Xuân  Du 11/01/1974 034074011123 11/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng 

132  Phan Đình  Tuyên 07/12/1976 040076003879 19/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng 

133  Hồ Văn  Năm 21/10/1988 074088000236 06/08/2023 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Extol Composite Việt Nam 

134  Nguyễn Thị  Giang 12/06/1988 038188032455 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công Ty TNHH Tae Chang Vina 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

135  
Đoàn Trần 

Minh  Mạnh 25/05/2001 077201006267 12/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ 

136  Trịnh Văn  Lên 12/03/1997 080097003770 12/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ 

137  Vi Văn  Doanh 24/04/1988 038088005610 19/02/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Lông Vũ Ping full Việt Nam 

138  Phạm Thanh  Tuấn 16/08/1988 070098002585 03/06/2024 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Lông Vũ Ping full Việt Nam 

139  Phùn Bình  Phát 09/01/1997 075097008250 19/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH FULLWAY 

140  Nguyễn Sỹ  Hưng 08/02/1998 075098009866 15/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH CÔNG TY TNHH FULLWAY 

141  Nguyễn Văn  Đức 20/12/1980 082080021320 24/9/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH CN Dona Quế Bằng 

142  Huỳnh Văn  Thái 23/08/1993 058093010282 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH CN Dona Quế Bằng 

143  
Huỳnh Thiện 

Anh  Nhật 11/09/2005 070205007819 09/03/2023 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH CN Dona Quế Bằng 

144  Từ Công  Mạnh 12/05/1991 058091008697 10/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH CN Dona Quế Bằng 

145  
Nguyễn Trường  Giang 22/04/1996 075096009024 21/03/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

CÔNG TY TNHH HYOSUNG VINA 

INDUSTRIAL MACHINERY 

146  Hồ Thị Kim  Loan 11/10/1990 074190008303 16/07/2025 Bộ Công an CÔNG TY TNHH GWANG SUNG VINA 

147  Hồ Thị  Duyên 17/02/1987 040187006251 19/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty TNHH Leoch Battery (Việt Nam) 

148  
Đinh Văn  Thân 25/07/1992 040092029409 03/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH 

Công ty TNHH Leoch Super Power  

(Việt Nam) 

Ấn định danh sách 148 học viên./. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC 

 
 

 


